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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tênhọcphần: Phápluậtquốctếtrongxuthếtoàncầuhóa	Loạihọcphần: Bắtbuộc
Mãsốhọcphần:  LQT-01				Sốtínchỉcủahọcphần:04
Cáchọcphầntiênquyết(nếucó):
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họvàtêngiảngviênthamgiagiảngdạyhọcphần
	Nơicôngtác
	Liênhệ

	
	
	
	Email 
	Sốđiệnthoại

	1
	PGS.TS. NguyễnThịThuận
	Trường ĐH Luật HN 
	thuannguyenhlu@gmail.com
	0913562357

	2
	TS. NguyễnThị Kim Ngân
	Trường ĐH Luật HN
	nguyenkimngan@hlu.edu.vn
	0903204756      

	3
	TS. Chu MạnhHùng
	Trường ĐH Luật HN
	chumanhhung2007@yahoo.com
	0903264903

	4
	TS. NguyễnToànThắng
	Trường ĐH Luật HN
	ngthang@hlu.edu.vn
	0982391305


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mụctiêucủahọcphần
Vềkiếnthức:NắmđượccácvấnđềcủaLuậtquốctếtrongxuthếtoàncầuhoá. Thấyđượcsựvậnđộng, pháttriểncủacáctưtưởngchủđạo, sựtácđộngcủahoàncảnh, bốicảnhxãhộitớisựvậnđộngđó.Hình dung đượcxuhướngpháttriểncủaLuậtquốctếtrongxuthếtoàncầuhoá.
Vềkỹnăng:CókhảnăngnhậnthứcvàpháthiệnvấnđềmớicủaLuậtquốctếtrongxuthếtoàncầuhoá, cókỹnăngphântích, đánhgiávàdựđoánxuhướngpháttriểncủaLuậtquốctế. Thựchànhgiảiquyếtmộtsốtìnhhuốngmớiphátsinh.
2. Nội dung giảngdạycủahọcphần
Chuyênđề 1:Luậtquốctếtrongđiềukiệnhộinhập
* Họvàtêngiảngviên: 
- TS. Chu MạnhHùng	Email: chumanhhung2007@yahoo.comĐiệnthoại:        0903264903
*Nội dung giảngdạy:
1.1. Khái quát về Luật quốc tế 
1.2. Luật quốc tế và hội nhập quốc tế 
1.3. Những vấn đề đặt ra đối với Luật quốc tế trong điều kiện hội nhập 
* Tàiliệuthamkhảo:
- Tàiliệuthamkhảobắtbuộc:
+ TrườngĐạihọcLuậtHàNội, GiáotrìnhLuậtquốctế, NxbCông an nhândân, HàNội 2017.
- Tàiliệuthamkhảotựchọn:
+ NguyễnVăn Kim (Chủbiên), Tiếpbiếnvàhộinhậpvănhóa ở Việt Nam, NxbĐạihọcQuốcgia, HàNội 2018
+ NguyễnMạnhCầm, Đổimớivềđốingoạivàhộinhậpquốctế, NxbChínhtrịQuốcgia, HàNội 2009
+ HọcviệnNgoạigiao, PhạmBình Minh (Chủbiên), Cụcdiệnthếgiớiđếnnăm 2020, NxbChínhtrịQuốcgia, HàNội 2010
+ TS. PhanVănRân, PGS. TS. NguyễnHoàngGiáp, ChủquyềnquốcgiadântộctrongxuthếtoàncầuhóavàvấnđềđặtravớiViệt Nam, NxbChínhtrịquốcgia, HàNội 2010.
Chuyênđề 2: Điềuướcquốctế - NhữngvấnđềlýluậnvàthựctiễntạiViệt Nam 
* Họvàtêngiảngviên:    
- PGS. TS. NguyễnThịThuậnEmail: thuannguyenhlu@gmail.com	Điệnthoại: 0913562357
* Nội dung giảngdạy: 
2.1. Pháp luật quốc tế về điều ước quốc tế 
2.2. Pháp luật Việt Nam về điều ước quốc tế 
* Tàiliệuthamkhảo: 
- Tàiliệuthamkhảobắtbuộc: 
+ CôngướcViênNăm 1969 vềluậtđiềuướcquốctế.
+ CôngbướcViênnăm 1986 vềđiềuướcquốctếgiữacácquốcgiavàtổchứcquốctế, giữacáctổchứcquốctếvớinhau.
+ Hiếnphápnăm 2013
+ Luậtđiềuướcquốctếnăm 2016
+ Luậtkýkếtgianhậpvàthựchiệnđiềuướcquốctếnăm 2005
+ Pháplệnhkýkếtvàthựchiệncácthỏathuậnquốctếnăm 2007
+ NguyễnThịThuận, Luậnántiếnsĩ, “HoànthiệnphápluậtvềkýkếtvàthựchiệnđiềuướcquốctếcủaViệt Nam trongtiếntrìnhhộinhập – Nhữngvấnđềlýluậnvàthựctiễn”, TrườngĐạihọcLuậtHàNội.
+ Nguyễn Thị Kim Ngân, Bảo lưu điều ước quốc tế - Khíacạnhphápluậtvàthựctiễn,Nxb Lao độngxãhộiHàNội, 2018
- Tàiliệuthamkhảotựchọn: 
+ NguyễnThị Kim Ngân, Luậnántiếnsĩ, “Hoànthiệncơchế thựchiệnđiềuướcquốctếvề quyền con người tạiViệt Nam”, Trường ĐH LuậtHàNội. 
Chuyênđề 3: Chủquyềnquốcgiatrongbốicảnhtoàncầuhoá
* Họvàtêngiảngviên:    
- TS. NguyễnThị Kim Ngân 	Email: nguyenkimngan@hlu.edu.vn	Điệnthoại: 0903204756 
* Nội dung giảngdạy: 
3.1. Chủ quyền quốc gia – cách tiếp cận truyền thống 
3.2. Toàn cầu hoá và những tác động ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia 
3.3. Một số nội dung mới của chủ quyền quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá
* Tàiliệuthamkhảo: 
- Tàiliệuthamkhảobắtbuộc: 
+TrườngĐạihọcLuậtHàNội, GiáotrìnhLuậtquốctế, NxbCAND, HàNội 2017. 
+ TrườngĐạihọcLuậtHàNội, Kỷyếuhộithảokhoahọc “Chủquyềnquốcgiatrongbốicảnhhộinhậpquốctế”, HàNội, tháng 1 năm 2011.
- Tàiliệuthamkhảotựchọn: 
+ Khoaluật, ĐạihọcquốcgiaHàNội, Giáotrìnhlíluậnvàphápluậtvềquyền con người,Nxb. Chínhtrịquốcgia, HàNội, 2009.
+ Nguyễn Văn Kết (chủ biên), Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : sức mạnh từ tài liệu lưu trữ, Hà Nội, Thông tin và Truyền thông, 2015.
+ Nguyễn Quang Ngọc, “Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa trong thời kỳ nhà Nguyễn thế kỷ XIX”, Nghiên cứu Lịch sử, Số 7/2017, tr. 63 – 77.
Chuyênđề 4: Luậtbiểnquốctếvàxuthếpháttriển
* Họvàtêngiảngviên:    
- TS. Nguyễn Toàn ThắngEmail: ngthang@hlu.edu.vn	Điệnthoại: 0913562357
* Nội dung giảngdạy: 
4.1. Các vùng biển trong Luật biển quốc tế 
4.2. Quy chế pháp lý của tàu thuyền 
4.3. Thẩm quyền tài phán của quốc gia trên biển 
* Tàiliệuthamkhảo: 
- Tàiliệuthamkhảobắtbuộc: 
+Trường Đại học Luật Hà Nội, Tạp chí Luật học, Số đặc san Luật biển 8/2012.
+ Lê Mai Anh (chủ biên), Luật biển quốc tế hiện đại, Nxb. Lao động – xã hội, 2005.
- Tàiliệuthamkhảotựchọn: 
+Nguyễn Lan Anh, “Cơ sở pháp lý và thực tiễn giải quyết các yêu sách biển chồng lấn”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2016, tr. 66 – 73.
+ Nguyễn Thị Kim Ngân, “Đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được kiểm soát và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 6/2018, tr. 17 – 24.
+ Trần Thị Ngọc Sương, “Cơ sở pháp lý, thực tiễn quốc tế về cấm đánh bắt cá và trường hợp của Trung Quốc ở Biển Đông”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2017, tr. 47 – 59.
+ Nguyễn Hồng Thao, Biển Đông: “Các vấn đề chính trị - pháp lý năm 2014”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 3+4/2015, tr. 90 – 99.
+ Nguyễn Thị Hồng Yến, “Các nguyên tắc xác định quyền tài phán của quốc gia trên biển”, Tạp chí Luật học, 2017, tr. 63 - 78.
+ Nguyễn Thị Hồng Yến, Quyền tài phán của quốc gia trên biển – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội, 2017.
+ Nguyễn Hồng Thao (chủ biên), Công ước biển 1982 và chiến lược biển của Việt Nam, Hà Nội, Chính trị quốc gia, 2008.
+ Nguyễn Hồng Thao, Biển Đông: “Các vấn đề chính trị - pháp lý năm 2014”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 3+4/2015, tr. 90 – 99.
+ Lê Thị Anh Đào, Quy chế pháp lý của đảo theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội, 2017.
+ Nguyễn Hồng Thao, “Cuộc chiến pháp lý mới về "đường lưỡi bò" ở Biển Đông”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 13/2011, tr. 16 – 24.
+ Nguyễn Thị Hồng Yến, “Đảo và các công trình nhân tạo trên biển theo quy định của Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982”, Tạp chí Luật học, Số 4/2013, tr. 59 – 65.
+ René-Jean Dupuy, Daniel Vignes (ed.), A Handbook on the new law of the sea, Dordrecht, Boston: Martinus Nijhoff, 1991.
+ Robert C. Beckman, Ian Townsend-Gault, Clive Schofield (ed.), Beyond territorial disputes in the South China Sea: legal frameworks for the joint development of hydrocarbon resources, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013.
3. Hìnhthứctổchứcgiảngdạyhọcphần
	Số TT
	Tênchuyênđề
	Hìnhthứctổchứcgiảngdạy

	
	
	Lýthuyết
	Làmviệcnhóm
	Thảoluận, bàitập

	1
	Luậtquốctếtrongđiềukiệnhộinhậpquốctế
	4
	5
	12

	2
	Điềuướcquốctế
	4
	5
	12

	3
	Chủquyềnquốcgiatrongbốicảnhtoàncầuhóa
	4
	5
	12

	4
	Luậtbiểnquốctếvàxuthếpháttriển
	4
	5
	12


4. Kiểmtrađánhgiáhọcphần
4.1. Kiểmtrathườngxuyên: 
a) Hìnhthứckiểmtra, đánhgiá:Kiểmtragiữakỳ 45’
b) Thangđiểmđánhgiá: Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọngsốđiểm: 30%
4.2. Thikếtthúchọcphần:       
a) Hìnhthứckiểmtra, đánhgiá: Thikếtthúchọcphần 180’
b) Thangđiểmđánhgiá:Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọngsốđiểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyênđề 1:
	Buổihọc
	Nội dung giảngdạy
	Cáchthứcthựchiện
	Sốtiết

	Buổi 1
	Chuyên đề 1
	- Giảnglýthuyết
	4

	Buổi 2
	Chuyênđề 1
	- Thảoluận
	4

	Buổi 3
	Chuyênđề 1
	- Thảoluận
	4

	Buổi 4
	Chuyênđề 1
	- Thảoluận
	4


2. Chuyênđề 2:
	Buổi 1
	Chuyênđề 2
	- Giảnglýthuyết
	4

	Buổi 2
	Chuyênđề 2
	- Thảoluận
	4

	Buổi 3
	Chuyênđề 2
	- Thảoluận
	4

	Buổi 4
	Chuyênđề 2
	- Thảoluận
	4


3. Chuyênđề 3:
	Buổi 1
	Chuyênđề 3
	- Giảnglýthuyết
	4

	Buổi 2
	Chuyênđề 3
	- Thảoluận
	4

	Buổi 3
	Chuyênđề 3
	- Thảoluận
	4

	Buổi 4
	Chuyênđề 3
	- Thảoluận
	4


4. Chuyênđề 4:
	Buổi1
	[bookmark: _GoBack]Chuyênđề4
	- Giảnglýthuyết
	4

	Buổi2
	Chuyênđề4
	- Thảoluận
	4

	Buổi3
	Chuyênđề4
	- Thảoluận
	4

	Buổi4
	Chuyênđề4
	- Thảoluận
	4


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Kývàghirõhọtên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Kývàghirõhọtên)
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